
CÔNG BỐ THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH, 

TẠM NGỪNG, PHỤC HỒI, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO HIỆU 

HÀNG HẢI 

 

13.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: (Mã hồ sơ: 1.004110) 

Đơn vị quản lý vận hành báo hiệu hàng hải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị công bố thông báo hàng hải 

trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cảng vụ 

hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa. 

b) Giải quyết TTHC: 

Chậm nhất 24 giờ, kể từ khi nhận đƣợc hồ sơ theo quy định Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng 

thủy nội địa có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, công bố thông báo hàng hải; trƣờng hợp không công 

bố phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

13.2. Cách thức thực hiện: 

Gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

13.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải về hoạt động của 

báo hiệu hàng hải; 

- Bản sao hoặc bản sao điện tử Biên bản xác định tình trạng của báo hiệu hàng hải. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

13.4. Thời hạn giải quyết: 

Chậm nhất 24 giờ, kể từ khi nhận đƣợc hồ sơ theo quy định. 

13.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa; 

b) Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có; 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa; 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

13.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 

Công bố thông báo hàng hải. 

13.8. Phí, lệ phí: Không có. 

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết quả thủ tục hành chính: 

- Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải về hoạt động của báo hiệu hàng hải; 

- Thông báo hàng hải về thay đổi đặc tính hoạt động của báo hiệu hàng hải; 

- Thông báo hàng hải về tạm ngừng hoạt động của báo hiệu hàng hải; 

- Thông báo hàng hải về phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải; 

- Thông báo hàng hải về chấm dứt hoạt động của báo hiệu hàng hải. 

13.10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không có. 

13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; 

- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải; 



- Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết quả thủ tục hành chính kèm theo: 

Mẫu Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải về hoạt động của báo hiệu hàng hải: 

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ 

………………………. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:      /……… … … … …, ngày …. tháng …. năm … … 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CÔNG BỐ THÔNG BÁO HÀNG HẢI 

Về việc: ……………………………………. 
 

Kính gửi: ………………………………………………………. 

Căn cứ Nghị định số ……/20..../NĐ-CP ngày ………….. của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; 

………………………………………… (tên đơn vị) đề nghị ……………………………. công 

bố thông báo hàng hải về việc ………………………… 

Hồ sơ kèm theo bao gồm 

1………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nơi nhận: 

-  

-  

……………………. 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải về hoạt động của báo hiệu hàng hải: 

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ 

………………………. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:      /……… … … … …, ngày …. tháng …. năm … … 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CÔNG BỐ THÔNG BÁO HÀNG HẢI 

Về việc: ……………………………………. 
 

Kính gửi: ………………………………………………………. 

Căn cứ Nghị định số ……/20..../NĐ-CP ngày ………….. của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; 

………………………………………… (tên đơn vị) đề nghị ……………………………. công 

bố thông báo hàng hải về việc ………………………… 

Hồ sơ kèm theo bao gồm 

1………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nơi nhận: 

-  

-  

……………………. 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu Thông báo hàng hải về phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải: 

 

CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƢỜNG 

THỦY VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI/CẢNG 

VỤ ĐƢỜNG THÙY……. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …./TBHH-………. ……, ngày …. tháng … năm …. 

 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI 

Về việc phục hồi hoạt động ……………… 

Vùng biển: ………………………………………………………………………………… 

Tên luồng: …………………………………………………………(nếu có)…………….. 

Tên báo hiệu: ……………………………………………………………………………… 

Tọa độ địa lý: 

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ 

    

Căn cứ………………………………………………………………………………….. 

Cảng vụ Hàng hải/ Cảng vụ đƣờng thủy nội địa ……………………thông báo: ……………..đã 

đƣợc phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải. 

Thông báo hàng hải số……………………ngày………………….không còn hiệu lực. 

 

Nơi nhận: 

- Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt Nam (để b/c); 

- Các Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội 

địa ...; 

- Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải...; 

- Tổ chức hoa tiêu hàng hải....; 

- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải 

Việt Nam; 

- Website Cảng vụ hàng hải/ Cảng vụ đƣờng thủy 

nội địa....; 

- ……………………………… 

………………………. 

Người có thẩm quyền ký, đóng dấu 

 

 

 

 

 



Mẫu Thông báo hàng hải về tạm ngừng hoạt động của báo hiệu hàng hải: 

CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƢỜNG 

THỦY VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI/CẢNG 

VỤ ĐƢỜNG THÙY……. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …./TBHH-………. ……, ngày …. tháng … năm …. 

 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI 

Về việc tạm ngừng hoạt động …………………. 

Vùng biển: …………………………………………………………………………… 

Tên luồng: ………………………………………………………………….(nếu có). 

Tên báo hiệu: ………………………………………………………………………. 

Tọa độ địa lý: 

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ 

    

Căn cứ……………………………………………………………………………. 

Cảng vụ Hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa ... thông báo ...đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 

…………….. 

 

HƢỚNG DẪN HÀNG HẢI (NẾU CẦN) 

 

Nơi nhận: 

- Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt Nam (để b/c); 

- Các Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội 

địa ...; 

- Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải...; 

- Tổ chức hoa tiêu hàng hải....; 

- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải 

Việt Nam; 

- Website Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy 

nội địa....; 

- ……………………………… 

…………………………… 

Người có thẩm quyền ký, đóng dấu 

 

 

 

 



Mẫu Thông báo hàng hải về thay đổi đặc tính hoạt động của báo hiệu hàng hải: 

 

CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƢỜNG 

THỦY VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI/CẢNG VỤ 

ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA….. 
 

Số: … /TBHH-……………
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
… …., ngày … tháng …. năm …..

 

  

THÔNG BÁO HÀNG HẢI 

Về việc thay đổi …………. 
___________ 

Vùng biển: ……………………………..……………………………………………… 

Tên luồng: …………………………………………………………………… (nếu có) 

Tên báo hiệu: …………………………………………………...……………………… 

Tọa độ địa lý: 
 

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ 

        

Căn cứ ……………………………………………………………………………………. 

Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa …………………………. thông báo thay 

đổi: ……………… .. nhƣ sau: 

- Vị trí: ………………………………………………………………………………….. 

- Tọa độ địa lý: 
 

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ 

        

- Tác dụng: ……………………………………………………………………………… 

1. Báo hiệu thị giác 

a) Đặc tính nhận biết ban ngày 

- Hình dạng: ………………………….………………………………………………… 

- Màu sắc: ……………………………………………………………………………… 

- Dấu hiệu đỉnh:………………………………………………………………. (nếu có). 

- Số hiệu (Chữ hiệu): ………………...……………………………….(nếu có). 

- Chiều cao toàn bộ: ……………………. m, tính đến …………………………………. 

- Chiều cao công trình: ... m, tính đến mặt đất (dành riêng cho báo hiệu cố định). 



- Chiều rộng trung bình: ……………………… m (dành riêng cho báo hiệu cố định). 

- Tầm nhìn địa lý: ……hải lý với chiều cao của mắt ngƣời quan sát bằng …m. 

b) Đặc tính ánh sáng ban đêm 

- Đặc tính ánh sáng: .……………………………………………………………………. 

- Phạm vi chiếu sáng: …………………………………………………………………… 

- Chiều cao tâm sáng: …………….m, tính đến ………………………………………… 

- Tầm hiệu lực ánh sáng: ……………. hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74 

2. Báo hiệu vô tuyến điện: 

a) Racon: 

- Dải tần hoạt động: ……………………………………………………………………… 

- Mã tín hiệu nhận dạng: ………………………………………………………………… 

- Chu kỳ hoạt động: ……………………………………………………………………… 

- Tầm hiệu lực: … hải lý với radar có công suất phát …kW, chiều cao ăng ten radar...... m. 

b) Báo hiệu hàng hải AIS: 

- Loại báo hiệu hàng hải AIS: …………………………………………………………… 

- Dải tần hoạt động: ……………………………………………………………………… 

- Số nhận dạng (MMSI): ………………………………………………………………… 

- Tần suất phát thông tin: ………………………………………………………………… 

- Tầm hiệu lực: ……………………......………………………………………………… 

- Thông tin truyền phát về báo hiệu hàng hải: ………………………………………....... 

3. Báo hiệu âm thanh 

- Cƣờng độ phát âm: …………………………………………………………………. 

- Tần số phát âm:  ………………………………….. 

- Mã tín hiệu phát âm: ……………………………… 

- Chu kỳ phát âm: …………………………………… 

- Tầm hiệu lực âm phát: …………............................. hải lý với tốc độ gió cấp 1. 

Ghi chú: Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi (tham khảo Thông báo hàng hải 

số ………………….. ngày ………………………..) 

 

HƢỚNG DẪN HÀNG HẢI (NẾU CẦN) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 



Nơi nhận: 

- Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt Nam (để b/c); 

- Các Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa …; 

- Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải ...; 

- Tổ chức hoa tiêu hàng hải....; 

- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam; 

- Website Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa….; 

- ……………………….. 

………………. 

Người có thẩm quyền ký, đóng dấu 

 

 

 

 


